[bookmark: _GoBack]		ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần	: THỰC TẬP CNC
	(CNC OPERATION)
2. Mã học phần 	:
3. Số tín chỉ 	: 2 (0,2,2)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 3
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết:  0 tiết 
	- Thực hành:  60 tiết
	- Tự học: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: Đã học Lập trình CNC
7. Mục tiêu của học phần
	Học phần trang bị cho người học khả năng vận hành máy CNC, cách xác định được chuẩn chi tiết, chuẩn dao trên các máy tiện, máy phay CNC. Ứng dụng được thao tác vận hành máy CNC trong sản xuất công nghiệp.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
	Nội dung của học phần trình bày về chức năng các phím điều khiển trên máy CNC, cách xác định chuẩn dao, chuẩn phôi và hướng dẫn cách vận hành máy CNC để gia công được chi tiết.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học

	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Có kiến thức cơ bản về an toàn lao động trong xưởng thực hành CNC
	b4, h3, d1, d2

	
	L.O.1.1 - Trình bày được nội quy xưởng thực tập, cách phòng tránh yếu tố nguy hiểm khi thao tác trên máy CNC
L.O.1.2 - Có tác phong làm việc nhóm hiệu quả
	

	L.O.2
	Có hiểu biết về đặc tính, chức năng máy tiện CNC
	a4, f3

	
	L.O.2.1 - Trình bày được đặc điểm cấu tạo của máy tiện CNC
L.O.2.2 - Trình bày được chức năng các phím điều khiển máy tiện CNC
	

	L.O.3
	Có kỹ năng vận hành thành thạo máy tiện CNC
	a3, a4, c2, i2, k1

	
	L.O.3.1 - Kỹ năng điều khiển, vận hành các chế độ hoạt động của máy tiện CNC
L.O.3.2 - Kỹ năng xác định chuẩn phôi, chuẩn dao trên trên máy tiện CNC
L.O.3.3 - Kỹ năng gia công các chi tiết trên máy tiện CNC
	

	L.O.4
	Có hiểu biết về đặc tính, chức năng máy phay CNC
	a4, f3

	
	L.O.4.1 - Trình bày được đặc điểm cấu tạo của máy phay CNC
L.O.4.2 - Trình bày được chức năng các phím điều khiển máy phay CNC
	

	L.O.5
	Có kỹ năng vận hành thành thạo máy phay CNC
	a3, a4, c2, i2, k1

	
	L.O.5.1 - Kỹ năng điều khiển, vận hành các chế độ hoạt động của máy phay CNC
L.O.5.2 - Kỹ năng xác định chuẩn phôi, chuẩn dao trên trên máy phay CNC
L.O.5.3 - Kỹ năng gia công các chi tiết trên máy phay CNC
	


	10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: ... và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp đầy đủ
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
     Sách, giáo trình chính
	Giáo trình THỰC TẬP CNC, Khoa Công nghệ Cơ khí, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM, 2016.
    Tài liệu tham khảo
	[1] EMCO WinNC Fanuc 21 TB, Edition C2003-7
	[2] EMCO WinNC Fanuc 21 MB, Edition C2003-7
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Dự lớp: từ  70% trở lên
	- Bài tập thực hành: 100% (tối thiểu 2 cột điểm/1 tín chỉ)
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết học phần

	Ca 
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra 
chi tiết
	Hoạt động 
dạy và học
	Hoạt động 
đánh giá

	1























	Bài 1. Nội quy xưởng thực tập CNC
1.1 Nội quy khi thực hành trong xưởng CNC
1.2 An toàn khi thao tác trên máy CNC
1.3 Quy định làm việc nhóm khi thực tập trong xưởng CNC

















	L.O.1.1 - Trình bày được nội quy xưởng thực tập, cách phòng tránh yếu tố nguy hiểm khi thao tác trên máy CNC
L.O.1.2 - Có tác phong làm việc nhóm hiệu quả























	+ Giảng viên: 
- Chiếu slide trình chiếu
- Trình bày những quy định, nội quy khi thực hành trong xưởng CNC
- Trình bày những quy phạm an toàn, cách phòng tránh nguy hiểm khi thao tác trên máy CNC
- Sắp xếp sinh viên thành các nhóm thực tập trong xưởng CNC
- Hướng dẫn sinh viên các quy định làm việc nhóm trong xưởng CNC
- Gửi tài liệu tham khảo cho sinh viên 
+ Sinh viên
- Ghi nhớ các quy định, nội quy khi thực hành trong xưởng CNC
- Hình thành các khái niệm về cách phòng tránh yếu tố nguy hiểm khi thao tác trên máy CNC
- Tạo nhóm thực tập
- Phân công nhiệm vụ của các thánh viên trong nhóm thực tập
 Về nhà
- Tham khảo tài liệu 1
	
























	
	Bài 2. Đặc tính kỹ thuật, chức năng các phím trên bàn điều khiển máy tiện CNC
2.1  Đặc tính kỹ thuật  của máy tiện CNC
2.2 Chức năng các phím trên bàn điều khiển của máy tiện CNC
   2.2.1 Các phím nhập dữ liệu
   2.2.2 Các phím điều khiển máy 
	L.O.2.1 - Trình bày được đặc điểm cấu tạo của máy tiện CNC
L.O.2.2 - Trình bày được chức năng các phím điều khiển máy tiện CNC
	+ Giảng viên: 
- Trình bày đặc điểm cấu tạo của các máy tiện CNC hiện có trong xưởng thực tập
- Trình bày chức năng, mục đích sử dụng của các phím bấm điều khiển chế độ trên bàn điều khiển của máy tiện CNC
-  Giải thích chức năng, mục đích sử dụng của các phím bấm nhập dữ liệu trên bàn điều khiển của máy tiện CNC
-  Giải thích mục đích sử dụng của các phím bấm điều khiển chức năng phụ trên máy tiện CNC
- Minh họa thực tế trên máy cho sinh viên quan sát
+ Sinh viên:
- Phân tích đặc điểm cấu tạo của các máy tiện CNC hiện có trong xưởng thực tập
- Phân tích chức năng, mục đích sử dụng của các phím bấm điều khiển chế độ trên bàn điều khiển của máy tiện CNC
-  Phân tích chức năng của các phím bấm nhập dữ liệu trên bàn điều khiển của máy tiện CNC
-  Phân tích mục đích sử dụng của các phím bấm điều khiển chức năng phụ trên máy tiện CNC
- Quan sát minh họa của giảng viên
Về nhà:
- Tham khảo tài liệu 1
	

	2
	Bài 3. Xác định chuẩn chi tiết, chuẩn dao máy tiện CNC
3.1 Thao tác vận hành máy
   3.1.1 Trả về điểm tham chiếu
   3.1.2 Dịch chuyển băng máy 
   3.1.3 Nhập dữ liệu ở chế độ MDI
   3.1.4 Chạy chương trình ở chế độ MDI
   3.1.5 Soạn thảo chương trình ở chế độ EDIT
   3.1.6 Thao tác chạy chương trình ở chế độ AUTO

	L.O.3.1 - Kỹ năng điều khiển, vận hành các chế độ hoạt động của máy tiện CNC



















	+ Giảng viên: 
- Thao tác mẫu quá trình vận hành máy tiện CNC
- Thao tác mẫu quy trình mở và tắt máy tiện CNC
- Thao tác mẫu cách trả dao về điểm tham chiếu trên máy tiện CNC
- Thao tác mẫu cách dịch chuyển băng máy trên máy tiện CNC
- Nêu các lưu ý khi dịch chuyển băng máy trên máy tiện CNC
- Thao tác mẫu cách nhập dữ liệu ở các chế độ trên máy tiện CNC
- Thao tác mẫu cách chạy chương trình ở các chế độ trên máy tiện CNC 
- Nêu các lưu ý khi thao tác nhập dữ liệu và chạy chương trình ở các chế độ khác nhau trên máy tiện CNC
+ Sinh viên
 - Quan sát các thao tác mẫu của giảng viên khi trả dao về điểm tham chiếu trên máy tiện CNC
- Quan sát các thao tác mẫu của giảng viên khi dịch chuyển băng máy trên máy tiện CNC
- Ghi nhớ các lưu ý khi dịch chuyển băng máy trên máy tiện CNC
- Quan sát các thao tác mẫu của giảng viên khi nhập dữ liệu ở các chế độ trên máy tiện CNC
- Quan sát các thao tác mẫu của giảng viên khi chạy chương trình ở các chế độ trên máy tiện CNC 
- Ghi nhớ các lưu ý khi thao tác nhập dữ liệu và chạy chương trình ở các chế độ khác nhau trên máy tiện CNC
- Thực tập trên máy theo từng nhóm đã được phân công
Về nhà:
- Tham khảo tài liệu 1

	

	3, 4
	Bài 3. Xác định chuẩn chi tiết, chuẩn dao máy tiện CNC (tt)
3.2 Xác định chuẩn chi tiết, chuẩn dao trên máy tiện CNC
   3.2.1 Xác định chuẩn chi tiết	
   3.2.2 Xác định chuẩn dao
3.3 Thực tập máy
	L.O.3.2 - Kỹ năng xác định chuẩn phôi, chuẩn dao trên trên máy tiện CNC




















	+ Giảng viên:
- Thao tác mẫu cách xác định chuẩn chi tiết trên máy tiện CNC
- Thao tác mẫu cách xác định chuẩn dao trên máy tiện CNC
- Nêu các lưu ý khi xác định chuẩn chi tiết, chuẩn dao trên máy tiện CNC
+ Sinh viên:
- Quan sát các thao tác mẫu của giảng viên khi xác định chuẩn chi tiết trên máy tiện CNC
- Quan sát các thao tác mẫu của giảng viên khi xác định chuẩn dao trên máy tiện CNC
- Ghi nhớ các lưu ý khi xác định chuẩn chi tiết, chuẩn dao trên máy tiện CNC
- Thực tập trên máy theo từng nhóm đã được phân công
Về nhà:
- Tham khảo tài liệu 1
- Chuẩn bị bài tập gia công trên máy tiện CNC theo từng nhóm
	- Bài kiểm tra thực hành 1

	5, 6
	Bài 4. Gia công chi tiết trên máy tiện CNC
4.1 Xác định chuẩn chi  tiết gia công
4.2 Xác định chuẩn dao gia công
4.3 Gia công chi tiết
4.4 Thực tập máy
	L.O.3.3 - Kỹ năng gia công các chi tiết trên máy tiện CNC

	+ Giảng viên:
- Hướng dẫn sinh viên gá đặt phôi và thực hiện các bước để gia công một chi tiết trên máy tiện CNC
- Nhắc lại cách chọn chế độ cắt phù hợp
- Nêu các lưu ý khi gia công trên máy tiện CNC
- Phát phôi cho từng nhóm thực tập
+ Sinh viên:
- Thực hiện các bước để gia công chi tiết của nhóm trên máy tiện CNC
- Lựa chọn chế độ cắt phù hợp
- Ghi nhớ các lưu ý khi gia công trên máy tiện CNC
- Làm vệ sinh máy khi gia công xong chi tiết
	- Bài kiểm tra thực hành 2

	7
	Bài 5. Đặc tính kỹ thuật, chức năng các phím trên bàn điều khiển máy phay CNC
5.1  Đặc tính kỹ thuật  của máy phay CNC
5.2 Chức năng các phím trên bàn điều khiển của máy phay CNC
   5.2.1 Các phím nhập dữ liệu
   5.2.2 Các phím điều khiển máy
	L.O.4.1 - Trình bày được đặc điểm cấu tạo của máy phay CNC
L.O.4.2 - Trình bày được chức năng các phím điều khiển máy phay CNC
	+ Giảng viên: 
- Trình bày đặc điểm cấu tạo của các máy phay CNC hiện có trong xưởng thực tập
- Trình bày chức năng, mục đích sử dụng của các phím bấm điều khiển chế độ trên bàn điều khiển của máy phay CNC
-  Giải thích chức năng, mục đích sử dụng của các phím bấm nhập dữ liệu trên bàn điều khiển của máy phay CNC
-  Giải thích mục đích sử dụng của các phím bấm điều khiển chức năng phụ trên máy phay CNC
- Minh họa thực tế trên máy cho sinh viên quan sát
+ Sinh viên:
- Phân tích đặc điểm cấu tạo của các máy tiện CNC hiện có trong xưởng thực tập
- So sánh các điểm khác nhau cơ bản giữa máy tiện và phay CNC
- Phân tích chức năng, mục đích sử dụng của các phím bấm điều khiển chế độ trên bàn điều khiển của máy tiện CNC
-  Phân tích chức năng của các phím bấm nhập dữ liệu trên bàn điều khiển của máy tiện CNC
-  Phân tích mục đích sử dụng của các phím bấm điều khiển chức năng phụ trên máy tiện CNC
- Quan sát minh họa của giảng viên
Về nhà:
- Tham khảo tài liệu 2
	

	8
	Bài 6. Xác định chuẩn chi tiết, chuẩn dao máy phay CNC
6.1 Thao tác vận hành máy 
   6.1.1 Trả về điểm tham chiếu
   6.1.2 Dịch chuyển băng máy 
   6.1.3 Nhập dữ liệu ở chế độ MDI
   6.1.4 Chạy chương trình ở chế độ MDI
   6.1.5 Soạn thảo chương trình ở chế độ EDIT
   6.1.6 Chạy chương trình ở chế độ AUTO

	L.O.5.1 - Kỹ năng điều khiển, vận hành các chế độ hoạt động của máy phay CNC

	+ Giảng viên: 
- Thao tác mẫu quá trình vận hành máy phay CNC
- Thao tác mẫu quy trình mở và tắt máy phay CNC
- Thao tác mẫu cách trả dao về điểm tham chiếu trên máy phay CNC
- Thao tác mẫu cách dịch chuyển băng máy trên máy phay CNC
- Nêu các lưu ý khi dịch chuyển băng máy trên máy phay CNC
- Thao tác mẫu cách nhập dữ liệu ở các chế độ trên máy phay CNC
- Thao tác mẫu cách chạy chương trình ở các chế độ trên máy phay CNC 
- Nêu các lưu ý khi thao tác nhập dữ liệu và chạy chương trình ở các chế độ khác nhau trên máy phay CNC
+ Sinh viên
 - Quan sát các thao tác mẫu của giảng viên khi trả dao về điểm tham chiếu trên máy phay CNC
- Quan sát các thao tác mẫu của giảng viên khi dịch chuyển băng máy trên máy phay CNC
- Ghi nhớ các lưu ý khi dịch chuyển băng máy trên máy phay CNC
- Quan sát các thao tác mẫu của giảng viên khi nhập dữ liệu ở các chế độ trên máy phay CNC
- Quan sát các thao tác mẫu của giảng viên khi chạy chương trình ở các chế độ trên máy phay CNC 
- Ghi nhớ các lưu ý khi thao tác nhập dữ liệu và chạy chương trình ở các chế độ khác nhau trên máy phay CNC
- Thực tập trên máy theo từng nhóm đã được phân công
Về nhà:
- Tham khảo tài liệu 2
	

	
	6.2 Xác định chuẩn chi tiết, chuẩn dao trên máy phay CNC
   6.2.1 Xác định chuẩn chi tiết
   6.2.2 Xác định chuẩn dao
6.3 Thực tập máy
	L.O.5.2 - Kỹ năng xác định chuẩn phôi, chuẩn dao trên trên máy phay CNC

	+ Giảng viên:
- Thao tác mẫu cách xác định chuẩn chi tiết trên máy phay CNC
- Thao tác mẫu cách xác định chuẩn dao trên máy phay CNC
- Nêu các lưu ý khi xác định chuẩn chi tiết, chuẩn dao trên máy phay CNC
+ Sinh viên:
- Quan sát các thao tác mẫu của giảng viên khi xác định chuẩn chi tiết trên máy phay CNC
- Quan sát các thao tác mẫu của giảng viên khi xác định chuẩn dao trên máy phay CNC
- Ghi nhớ các lưu ý khi xác định chuẩn chi tiết, chuẩn dao trên máy phay CNC
- Thực tập trên máy theo từng nhóm đã được phân công
Về nhà:
- Tham khảo tài liệu 2
- Chuẩn bị bài tập gia công trên máy phay CNC theo từng nhóm
	- Bài kiểm tra thực hành 3

	9, 10
	Bài 7. Gia công chi tiết trên máy phay CNC
7.1 Xác định chuẩn chi  tiết gia công
7.2 Xác định chuẩn dao gia công
7.3 Gia công chi tiết
7.4 Thực tập máy
	L.O.5.3 - Kỹ năng gia công các chi tiết trên máy phay CNC
	+ Giảng viên:
- Hướng dẫn sinh viên gá đặt phôi và thực hiện các bước để gia công một chi tiết trên máy phay CNC
- Nhắc lại cách chọn chế độ cắt phù hợp
- Nêu các lưu ý khi gia công trên máy phay CNC
- Phát phôi cho từng nhóm thực tập
+ Sinh viên:
- Thực hiện các bước để gia công chi tiết của nhóm trên máy phay CNC
- Lựa chọn chế độ cắt phù hợp khi gia công trên máy phay CNC
- Ghi nhớ các lưu ý khi gia công trên máy phay CNC
- Làm vệ sinh máy khi gia công xong chi tiết
	- Bài kiểm tra thực hành 4
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